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Thanh phan: Mỗi viên nang cứng chứa: Tiêu chuẩn: TCCS 
Piracetam 400 mg 
Vincamin 20 mg 

Ta dược vừa đủ 1 viên 

_ ĐỂ XATAM TAY TRE EM, ; 
ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNG 
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Chi định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô ráo, trảnh ảnh sảng, 
ở nhiệt độ dưới 30°C. 

321 | 1 Cơ sở sản xuất: - 

CÔNG TY DƯỢC PHAM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG -(TNHH) 
TS 509, tờ bản đồ số 01, cum CN Hap Lĩnh, phường Hap Linh, tỉnh Bắc Ninh. 

Rx Thuốc kê đơn 

PITAMDAMI 
Piracetam 400 mg, vincamin 20 mg 

WHO - GMP 

is 
PHUONGDONG 

PHARMA 

Hộp | túi nhôm x 3 vi x 10 viên nang cứng 

Composition: Each hard capsule contains: Specification: In-house 
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Vincamine 20 mg `N 
Excipients q.s 1 hard capsule 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
Indications, Administration, Contraindications and other READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE 

information: Please read carefully the instructions in the leaflet. 

Storage: Store in a tight container, a dry place, protect 
from light, at temperature below 30°C 

Manufactured: 
PHUONG DONG TRADING AND PHARMACEUTICAL COMPANY (LTD) 
TS 509, map No.1, Hap Linh industrial group, Hap Linh ward, Bac Ninh province. __ 
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Thanh phan: Mỗi viên nang cứng chứa: Tiêu chuẩn: TCCS 
Piracetam 400 mg 
Vincamin 20 mg 

Ta dược vừa đủ 1 viên 

ý In ca A ie SH ee ĐỀ XA TAM TAY TRE EM. 
Chi định, cách dùng, chong chỉ định và các thông tin khác: ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

8 II 

Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, nơi khô ráo, trảnh ảnh sảng, 
ở nhiệt độ dưới 30°C. 

321 | Cơ sở san xuất: 
CÔNG TY DƯỢC PHẢM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) 
TS 509, tờ bản đồ số 01, cum CN Hap Lĩnh, phường Hap Linh, tỉnh Bắc Ninh. 

1 

Rx Thuốc kê đơn 

PITAMDAMI 
Piracetam 400 mg, vincamin 20 mg 

WHO - GMP 

ais Hộp | túi nhôm x 6 vi x 10 viên nang cứng 
PHUONGDONG 

PHARMA 

Composition: Each hard capsule contains: Specification: In-house 
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Vincamine 20 mg N 

Excipients q.s........................................... 1 hard capsule 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN 
Indications, Administration, Contraindications and other READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE 

information: Please read carefully the instructions in the leaflet. 

Storage: Store in a tight container, a dry place, protect 
from light, at temperature below 30°C 

Manufactured: 
PHUONG DONG TRADING AND PHARMACEUTICAL COMPANY (LTD) 
TS 509, map No.1, Hap Linh industrial group, Hap Linh ward, Bac Ninh province. __ 

Sa[nsdt2 prey (1 X S12151Ịq 9 x Seq unuum[V | JO xog aS 

dWD - OHM 

BUI (£ AUIUIDIUIA ‘BU OOP HI01220.H,T . 
cl 

INVOWVLId $i .. vo — Ss 2 ® 

2Eas 
m aT i=) = 
vox œ®= 2 
anus x 

x 2x 
1.8 2T ai 81p oI1d112S21đ Xỳ[ 

D202230H-1 

https://trungtamthuoc.com/



Mẫu nhãn vi 10 viên 

(Số lô sản xuất, Hạn dùng in chìm trên mép vỉ )
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1.
 T
H
À
N
H
 P
H
A
N
 C
Ô
N
G
 T
H
Ứ
C
 T
H
U
Ố
C
 

M
ỗ
i
 v
iê

n 
na
ng
 c
ứn
g:
 

Th
àn
h 
ph

an
 h
oạ

t 
ch

at
: 
pi

ra
ce

ta
m 
40
0 
mg
, 
vi
nc
am
in
 2
0 
mg

. 
Th
àn
h 
p
h
a
n
 t

ả 
đư
ợc
: 

ti
nh
 b
ột

 n
gé

, 
ma

gn
es

i 
st

ea
ra

t,
 t

al
c,
 v
ỏ 
na
ng

 r
ỗn
g 
số

 0
. 

2.
 D
Ạ
N
G
 B
Ả
O
 C
H
Ế
 

Ni
ên
 h
ad

g 
ot

a 
M
ô
 là: 

Vi
ên
 n
an
g 
cứ
ng
 s
ố 
0,

 b
ên
 t
ro
ng
 c
hứ
a 
bộ

t 
th
uố
c 
mẫ
u 

35:
 C
H
Ỉ
 Đ
Ị
N
H
 

- 
Điề

u 
tr

ị 
m
ộ
t
.
 s
ố
 t
ri
ệu
 c
h
ứ
n
g
 c
ủ
a
 s
ự
 s
u
y
 g
i
ả
m
 n
h
ậ
n
 t
h
ứ
c
 ở
 n
g
ư
ờ
i
 c
a
o
 t

uổ
i 
(
s
u
y
 g
i
ả
m
 s
ự
 t
ập

 t
ru
ng
, 
s
u
y
 g
i
ả
m
 t
rí

 n
hớ

..
. 
.)

. 

- 
Đi
ều
 t

rị
 n
hồ

i 
m
á
u
 n
ão
. 

- 
Điề

u 
tr

ị 
b
é
 s
un

g 
để

 k
hắ
c 
ph
ục
 c
ác

 t
ri

ệu
 c
hứ
ng
 s
uy

 g
iả
m 
nh
ận
 t
hứ

c 
bệ
nh
 l

ý 
va

 c
ác
 b
ện
h 
th

ần
 k
in

h 
m
ã
n
 t
in
h 
kh
ác
 ở
 n
gư
ời
 g
ia
. 

(
n
h
ư
 A
l
z
h
e
i
m
e
r
 v
à
 c
á
c
 r
ỗi
 l
o
ạ
n
 t
â
m
 t
h
ầ
n
 k
há
c)
. 

4.
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Á
C
H
 D
U
N
G
,
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I
E
U
 D
I 

C
á
c
h
 d
i
n
g
 

Uố
ng
 s
au

 k
hi
 ă
n.

 
Li
ều
 d
ùn

g 
1 
vi

ên
/ 
la
n 
x 
3 

la
n/

 n
gà
y.
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H
Ó
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H
Í
 Đ
Ị
N
H
 

~ M
ẫ
n
 c
ảm
 v
ới
 p
ir
ac
et
am
, 
vi
nc
am
in
 h
oặ
c 
bắ
t 
cứ
 tá

 đ
ượ

c 
nà
o 
củ

a 
th
uố
c.
 

~ 
Su
y 
th

ận
 h
oặ

c 
su

y 
ga

n 
nặ
ng
. 

- 
Tu
yế
t 
ấp
 c
ao

 n
ặn
g.
 

~ 
T
ă
n
g
 á
p
 l
ực
 n
ội
 s
ọ.
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N
H
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A
O
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À
 T
H
Ậ
N
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R
O
N
G
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H
I
 D
U
N
G
 T
H
U
Ố
C
 

T
h
ậ
n
 t
rọ

ng
 | 
k
h
i
 s
ử
 d
ụ
n
g
 t
h
u
ố
c
 t
rê
n 
n
g
ư
ờ
i
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o
 b
ệ
n
h
 l
ý 
v
ề
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a
n
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o
ặ
c
 t
h
ậ
n
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s
u
y
 g
a
n
 h
o
ặ
c
 s
u
y
 t
hậ

n)
, 
t
r
o
n
g
 t
r
ư
ờ
n
g
 h
ợ
p
 n
a
y
 b
ắ
c
 s

ĩ 
c
ó
 

th
é 
g
i
ả
m
 l

iề
u.

 

Th
an

 t
rọ

ng
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ên
 b
ện

h 
nh

ân
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uy
ết
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p 
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 s
uy
 t
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bo
m 
má
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kh
ôn
g 

đủ
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ện

h 
độ
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h 
và
nh
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có

 n
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y 
cơ
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oặ
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đã
 bị

 đ
au

 ti
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Th
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ỳ 
m
a
n
g
 t
ha
i 
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ôn

g 
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ữ 
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ệu

 v
ề 
sử
 d
ụn
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kế
t 
hợ
p 
pi

ra
ce

ta
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in
ea
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hụ
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i 

vậ
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kh
i 
sử
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un
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uố
c 
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ph
ụ 
n
ữ
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N
g
ủ
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h
i
ề
u
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h
ô
n
g
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ó
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ấ
t
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g
ủ
,
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u
ồ
n
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g
ủ
,
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ộ
p
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u
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c
h
ó
n
g
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ặ
t
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Rồ

i 
lo

ạn
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iê
u 
hó
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 đ
ây
 h
ơi
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bu
ồn
 n
ôn
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da

u 
bụ

ng
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da

u 
da

 d
ây
: 
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Rồ

i 
lo

an
 m
ạc

h 
má
u:
 h
ạ 
hu
yế
t 

áp
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- 
Rồ

i 
lo

ạn
 d
a 
và

 m
ô
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i 
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Rồ

i 
lo

ạn
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hậ

n 
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iế
t 
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ệu
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ó 
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ểu
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ôn
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 c
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 d
ư
ợ
c
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f 
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n
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óm
 đ
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c 

lý
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uố
c 
gi

ãn
 m
ạc

h 
ng

oạ
i 
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c 
M
ã
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T
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O
A
A
X
 

C
ơ
 c
h
ế
 t
ác

 d
u
n
g
:
 

- 
Vi
ne
am
in
: 

M
ặ
c
 d
ù 
c
ơ
 c
hế

 h
oạ

t 
độ
ng
 c
ủa

 v
in
ca
mi
n 
ch
ưa
 đ
ượ

c 
là

m 
rõ
 h
oà

n 
to

àn
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n
h
ư
n
g
 c
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vẻ

 n
h
ư
 v
in
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n 
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y 

ra
 t
ác
 d
ụn

g 
gi
ãn
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ạ
c
h
 

bằ
ng
 c
ác

h 
tă

ng
 l
ưu
 l
ượ
ng
 m
á
u
 v
à 

vi
 t
uầ

n 
ho
àn
 n
ão
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từ
 đ
ó 
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iệ
n 
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ệc
 c
hu
yê
n 
hó

a 
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nã
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Pi
ra
ce
ta
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ta
m 

là
 d
in
 x
uấ

t 
vò

ng
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ủa
 a
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d 
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a 
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o-
bu
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e 
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đư

ợc
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oi

 l
à 
mộ
t 

ch
ất
 c
ó 

tá
c 
du

ng
 c
ải

 t
hi

ện
 c
hu

yê
n 
hó
a 

củ
a 
vỏ

 n
ão
, 
là
m 
tă

ng
 d
ự 

tr
ữ n

ăn
g 
lư
ợn
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tế
 b
ao
 t
hâ
n 
ki
nh
 v
à 

củ
ng
 c
ó 
sứ

c 
dé
 k
há

ng
 c
ủa
 t

ế b
ảo

 n
ão
 đ
ối
 v
ới
 t

in
h 
tr

ạn
g 
th
iế
u 
ox
y,
 

Cơ
 c
hế

 h
oạ

t 
độ
ng
 l
iề
n 
qu
an
 đ
ến

 v
iệ

c 
kí

ch
 h
oạ

t 
do
ng

 c
ha

y 
củ
a 
ma

ng
 t
y 
th
é,
 c
ó 
kh

ả 
nă

ng
 l
àm

 t
ăn
g 
to
ng
 h
ợp
 A
TP

, 
tạ
o 
đi
ều
 k
iệ
n 

c
h
o
 c
á
c
 h
o
ạ
t
 đ
ộ
n
g
 t
h
i
n
 k
i
n
h
 

13
. 
D
A
C
 T
Í
N
H
 D
Ư
Ợ
C
 D
O
N
G
 H
Ọ
C
 

Vi
nc
am
in
: 

Hấ
p 
th

u:
 

Vi
nc
am
in
 đ
ượ
c 
ha
p 
th
u 
nh
an
h 
ch
én
g 
va
 d
at

 n
én
g 
độ

 t
ôi

 d
a 
tr
on
g 
má

u 
sa

u 
2 
gi
ờ.
 

Ch
uy
ên
 h
óa

 v
à 
th

ai
 t
rừ

: 
Vi
nc
am
in
 đ
ượ
c 

th
ải
 t
rừ
 q
ua

 t
hậ

n.
 

'T
hờ

i 
gi

an
 b
án
 h
ủy
 l
à 
3 

gi
ờ.
 

Pi
ra
ce
ta
m:
 

Hi
p 
th

u:
 

Pi
ra

ce
ta

m 
dù
ng
 t
he

o 
đư

ờn
g 
uố
ng
 đ
ượ
c 

hấ
p 

th
u 
nh

an
h 
ch

ón
g 
và

 h
au
 n
hư
 h
oà

n 
to
àn
 ở
 ố
ng

 t
iê
u 
hó
a.
 K
h
ả
 d
ụn

g 
si
nh
 h
ọc
 g
ân
 

10
0%
, 
N
ô
n
g
 đ
ộ
 đ
ỉn

h 
tr
on
g 
hu

yế
t 
tư
ơn
g 
(
4
0
 - 
60

mi
cr

og
ra

my
 m
l)
 x
uấ
t 
hi
ện
 3
0 
ph
út
 s
au
 k
hi
 u
ốn

g,
 m
ột
 

2g
. 
Nô

ng
. 
đ
ộ
 đ
ỉn
h 

tr
on
g 
dị

ch
 n
ão

 t
ủy
 đ
ạt
 đ
ượ
c 

sa
u 
kh
i 
uố
ng
 t
h
u
ố
c
 2 
- 
8 
gi
ờ.
 H
i
p
 t
hu

 t
hu
ốc
 k
hô
ng
 t
ha
y 
đổ

i 
kh
i 
di
éu
 t
rị
 d
ài
 n
gà
y.
 

P
h
â
m
 

Th
ể 

tí
ch
 p
hâ
n 
bố
 k
ho
ản
g 

0,
6l

it
/ 
kg

. 
Pi

ra
ce

ta
m 
ng
ắm

 v
ào

 t
at
 c
ả 
cá

c 
mô
 v
a 
có

 t
hể
 q
ua

 h
àn

g 
rà

o 
má

u 
- n

ão
, 
nh

au
 - 

th
ai
 v
a 
cả
 c
ác

 
mả

ng
 d
ùn
g 
tr
on
g 
th
ẩm
 t
íc
h 
th

ận
. 
Th

uố
c 
có
 n
ồn
g 
độ

 c
ao
 ỡ
 v
ỏ 
nã
o,
 t
hù
y 

tr
án
, 
th
ùy
 đ
ìn
h 
và
 t
hù
y 
ch
am
, 

tiểu 
nã
o 
và

 c
ác

 n
hâ

n 
vù

ng
 

đá
y.

 N
ir

a 
đờ

i 
tr
on
g 
hu

yế
t 
tư
ơn
g 

là
 4
 -

 5
 g
iờ
; 
nử
a 
đờ
i 
tr

on
g 
di
ch
 n
ão

 t
ủy
 k
ho

ản
g 
6 

- 
§ 
gi
ờ.
 

C
h
u
y
ê
n
 h
ỏa
 v
à 
th

ải
 t
rừ

: 
P
i
r
a
c
e
t
a
m
 k
h
ô
n
g
,
 g
ắ
n
 V
à
o
 c
á
c
 p
r
o
t
e
m
 h
u
y
ế
t
 t
ư
ơ
n
g
 v
ả
 đ
ư
ợ
c
 d
a
o
 t
ha
i 
q
u
a
 t
h
ậ
n
 đ
ư
ớ
i
 d
a
n
g
 n
g
u
y
ê
n
 v
ẹ
n
.
 H
ệ
 s
ố
 t
h
a
n
h
 t
hả
i 
p
i
r
a
c
e
t
a
m
 

củ
a 
th

ận
 ở
 n
gư
ời
 b
ìn

h 
th

ưở
ng

 l
à 
86
 m
l/

ph
it

. 
30
 g
iờ

 s
au

 k
hi
 u
én
g,
 h
on
 9
5
%
 t
hu
ốc
 đ
ượ

c 
th
ải
 t
he
o 
nư

ớc
 t

iê
u.
 N

ếu
 

bị
 s
uy
 t
ha
n 
th
i 

nử
a 
đờ

i 
th
ải
 t
rừ

 t
ăn

g 
lê
n:
 Ở
 n
gư
ời
 b
ện
h 
bị

 s
uy
 t
hậ
n 
ho

àn
 t
oà
n 
va

 k
hô

ng
 h
oi
 p
hụ

c 
th
ì 
th
ời
 g
ia
n 
na

y 
là
 4
8 

- 
50

 g
iờ
. 

14
. 
Q
U
Y
 C
Á
C
H
 D
Ó
N
G
 G
Ó
I
 

Hộ
p 

| t
úi
 n
hô

m 
x 
03
 v
i 
nh

ôm
-P

VC
 x
 1

0 
vi

ên
 n
an
g 
cứ
ng
, 
kè

m 
tờ
 h
ướ
ng
 d
ẫn

 s
ử 
dụ

ng
 t
hu

ốc
. 

Ti
ệp

 | 
tú
i 
nh

ôm
 x
 0
6 

vi
 n
hô

m-
PV

C 
x 

10
 v
iê

n 
na
ng

 c
ứn
g,
 k
èm

 l
ờ 
hư
ớn
g 
dẫ

n 
sử
 d
ụn

g 
th
uố
c.
 

15
. 
DI

EU
 K
IỆ
N 
B
Ả
O
 Q
UA
D 

Ba
o 
qu
an
 t
ro
ng
 b
ao
 b
i 
ki
n,
 n
ơi
 k
hô
 r
áo
, 
tr
ản
h 
án

h 
sá

ng
, 
nh

iệ
t 
độ

 k
hô
ng
 q
ua

 3
0°
C.
 

16
. 
H
Ạ
N
 D
Ù
N
G
 

3
6
 t
h
a
n
g
 k
e
 t
ừ
 n
g
à
y
 s
ả
n
 x
uấ

t.
 

17
. 
TI
EU
 C
H
U
A
N
 C
H
A
T
 
L
U
Q
N
G
 

'T
iê
u 
ch
uẩ
n 
cơ
 s
ở.

 

18
. 

TEN, 
DI
A 
C
H
Ỉ
 C
U
A
 C
Ơ
 S
Ở
 S
A
N
 X
U
Ấ
T
 T
H
U
Ố
C
 

C
Ô
N
G
 T
Y
 D
Ư
Ợ
C
 P
H
Ẩ
M
 V
À
 T
H
Ư
Ơ
N
G
 M
Ạ
I
 P
H
Ư
Ơ
N
G
 Đ
Ồ
N
G
 - 
(
T
N
H
H
)
 

Đị
a 

ch
ỉ:
 T
S
 5
09

, 
tờ

 b
ản

 đ
ỗ 

số
 0
1,
 c
u
m
 C
N
 H
a
p
 L
ĩn

h,
 p
hư
ờn
g 
H
a
p
 L
ĩn
h,
 t
ỉn
h 
B
ắ
c
 N
in
h,
 V
iệ
t 
N
a
m
.
 

https://trungtamthuoc.com/
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